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NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau: (3 điểm - mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Giới hạn đo của thước là gì?

	A. Độ dài lớn nhất được ghi trên thước.

C. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp
	B.  Số đo nhỏ nhất được ghi trên thước.

D. Độ dài giữa hai số trên thước


Câu 2. Để xác định khối lượng của cuốn sách vật lý 6 người ta có thể dùng dụng cụ gì?

	A. Lực kế

      C. Bình chia độ
	      B. Cân

D. Thước dây


Câu 3.Một quả nặng có khối lượng 300g. Trọng lượng của quả nặng là bao nhiêu?


A. 0,3N


B. 3N


C.30N



D.300N

Câu 4. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

	A. Chỉ làm biến dạng quả bóng

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng
	B. Vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động quả bóng.

D. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng


Câu 5. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi:

	A. Trọng lực của một quả nặng.

C.  Lực hút của một nam châm tác dụng lên 1 miếng sắt
	B. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng

D. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe.


Câu 6. Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dưới đây.

	A. Cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau.

C. Cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau.
	B.Cùng phương cùng chiều, có độ lớn khác nhau.

D. Khác phương, khác chiều,mạnh như nhau.


II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) 

a) Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 con số đó nghĩa là gì?

b)  Dùng một bình chia độ chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình, nước trong bình dâng tới vạch 85cm3.Thể tích của hòn đá là bao nhiêu lít ? 
Câu 2: (2,5 điểm) Một cái cột bằng nhôm có thể tích 2m3 và nặng 5,4 tấn. Tính: 

a. Tính khối lượng riêng của chiếc cột. 

b. Tính trọng lượng riêng của chiếc cột.

	Câu 3: (1 điểm) Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5t(như hình vẽ). Biển báo  có ý nghĩa là gì?
	


Câu 4: (1 điểm) Tìm cách đo thể tích quả bóng bàn bằng bình chia độ, một sợi chỉ và một cục sắt nhỏ nặng.(quả bóng bàn và cục sắt nhỏ bỏ lọt bình chia độ) 

Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 6 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017


I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức trọng tâm 

- Kỹ năng: Kiểm tra đánh giá khả năng học tập của học sinh đánh giá kết quả  HKI

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, lựa chọn kiến thức áp dụng chính xác cho các dạng bài tập

II. MA TRẬN :

	Tên Chủ đề

(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Đo độ dài;Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Khối lượng - Đo khối lượng


	Nhận biết được dụng cụ đo khối lượng của một vật là gì?

Nhận biết một số biển báo giao thông liên quan đến đơn vị đo khối lượng
	Xác định GHĐ, ĐCNN 
	
	Xác định được cách đo thể tích vật rắn không thấm nước
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	2

1.5đ
	1

0,5đ
	
	1

1đ
	4

3đ

30 %

	2.Hai lực cân bằng; Lực đàn hồi

Trọng lực -Đơn vị lực

Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực


	Biết phương và chiều của hai lực cân bằng.

Nhận biết được lực đàn hồi, các kết quả tác dụng lực
	
	 Xác định trọng lượng của một vật
	
	

	Số câu  :

Số điểm:

Tỉ lệ    %
	3

1.5đ
	
	1

0.5đ
	
	4

2đ

 20%

	3. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng 
	
	Hiểu thế nào là khối lượng riêng của một chất
	Vận dụng tính được khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất
	
	

	Số câu   :

Số điểm :

Tỉ lệ     %
	
	1

2.5đ
	1

2.5đ
	
	2

5đ

50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	5

3đ

30%
	2

3đ

30%
	3

4đ

40%
	10

10 đ


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

AB
B

B

D

C

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	3đ

	Tự luận
	1
	Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 nghĩa là khối lượng của 1 m3 sắt là 7800kg 

Thể tích của hòn đá là : 85 - 55 = 30 cm3 (1điểm) = 0.03 lít
	1đ

0,5đ



	
	2
	Tóm tắt

m = 5,4 tấn = 5400kg 

V = 2m3
a, D =? Kg/m3
b, d = ? N/ m3
	0,5đ

	
	
	Giải 

Khối lượng riêng của cột là:
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Trọng lượng riêng của cột là:

d = 10.D = 2700.10 = 27000(N/m3)
	1đ

1đ

	
	3
	Biển báo cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa được phép của cả xe tải và hàng hóa trên xe khi đi qua cầu là 5 tấn


	1đ

	
	4
	Dùng sợi chỉ buộc thanh sắt vµo qu¶ bãng bµn ®Ó bãng cã thÓ ch×m trong n­íc. Khi thả vào bình chia độ cục sắt sẽ kéo quả bóng bàn chìm hoàn toàn trong nước. Mực nước dâng lên so với khi chưa bỏ các vật vào là thể tích của quả bóng bàn, sợi chỉ và cục sắt. Sau đó lấy quả bóng bàn ra, cho cục sắt và sợi chỉ vào trong bình chia độ để đo thể tích của vật nặng  và sợi chỉ. Lấy kết quả trước trừ kết quả sau sẽ được thể tích quả bóng bàn
	1đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hạnh




	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

1. Em hãy chọn, ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng (2 điểm)

Câu 1:  Khi gảy vào dây đàn, ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:
A. Hộp đàn..                                         
C. Ngón tay gảy đàn.

B. Không khí xung quanh dây đàn.     
D. Dây đàn dao động.

Câu 2: Âm phát ra càng cao khi:

A. Nguồn âm có tần số dao động càng lớn
 C. Nguồn âm dao động càng mạnh. 

B. Nguồn âm dao động càng nhanh.  

 D. Nguồn âm có khối lượng càng lớn.
Câu 3: Một gương phẳng đặt vuông góc với mặt sàn, một người đứng trước gương và cách gương 3m . Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu mét?

A. 1m


B. 1,5m

C. 2m


D. 3m

Câu 4: Trong 10 phút, một lá thép thực hiện được 6000 dao động. Tần số dao động của lá thép là:
  
A.10Hz.                       B. 60Hz.                      C. 600Hz.                        D. 6000Hz. 

2. Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 

a) Ta nhìn thấy một vật khi có…………………………………..…….từ vật đến mắt ta.

b) Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo………...........…

c) Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm sáng……………………thành chùm sáng hội tụ tại một điểm.

d) Vận tốc truyền âm trong chất lỏng và chất khí. ……………………vận tốc truyền âm trong chất rắn.                    
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu 1 (3 điểm): 

a) Cho tia tới SI chiếu đến một gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 300. Hãy vẽ tia phản xạ IR và xác định số đo góc phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ trên xuống thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình.
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Câu 2 (2 điểm): Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng:
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Câu 3 (1 điểm): Một người đứng ở điểm A dùng búa gõ xuống đường ray. Một người khác đứng ở điểm B áp tai xuống đường ray để nghe tiếng búa gõ. Khoảng cách AB là 12 km. Hỏi sau bao lâu thì người B nghe được tiếng búa gõ? Biết vận tốc truyền âm trong thép là 6100m/s

Câu 4 (1 điểm): Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy sét. Hãy giải thích.

_ CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT_

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 7 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017


I.MỤC TIÊU:

· Kiến thức: Vẽ được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
· Kỹ năng: Nhận biết điện kiện nhìn thấy ánh sáng; Phân biện được nguồn sáng, vật sáng; Nhận biết nguồn âm, vận tốc truyền âm trong các môi trường, so sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường
· Thái độ: Biết cách tính toán thời gian, quãng đường truyền âm.
II. MA TRẬN ĐỀ 

	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	 Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nhận biết ánh sáng, định luật truyền thẳng của ánh sáng
	
	
	
	
	3-I

0,5
	
	1

0,5

	Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi
	bcd-I

0,75
	
	
	1-II

3


	
	2-II

2


	3

5,75

	Nguồn âm
	2-I;c-I

0,75
	
	
	
	
	
	2

0,75

	Vận tốc truyền âm
	
	3-II

1
	
	
	4-I

0,5
	4-II

1
	3

2,5

	Độ to, cao của âm
	1-I

0,5
	
	
	
	
	
	1

0,5

	Tổng


	30%
	30%
	40%
	100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1
	Câu

1

2

3

4

ĐA

D

A,B

D

C

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	2đ

	
	2
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

a) ánh sáng
               b) đường thẳng

                  c) song song

     d) nhỏ hơn
	1đ

	Tự luận
	1
	Vẽ đúng tia phản xạ






Tính được góc phản xạ i’=  600

Xác định và vẽ đúng vị trí đặt gương


	1đ

1đ

1đ

	
	2
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	1đ
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	1đ

	
	3
	Thời gian để âm thanh của búa truyền từ A đến B là

s = v/t → t = s/v = 12000/6100 = 1,97 s

	1đ

	
	4
	Vì vận tốc âm truyền trong không khí nhỏ hơn vận tốc của ảnh sáng

	1đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hạnh




	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Bài 1: Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu sau và ghi vào giấy thi: (3đ)

Câu 1: Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là:

A. 240m.

B.2400m.

C.14,4 km.

D.4km.

Câu 2: Ma sát không có ích trong trường hợp nào dưới đây?

A. Ma sát giữa mặt bảng và phấn.


B. Ma sát làm mòn đế giày.                                        

C. Ma sát làm nóng các bộ phận cọ xát trong máy. 

D. Ma sát làm mòn bánh xe.

Câu 3. Chuyển động cơ học là:
A. Sự dịch chuyển của vật.               

B. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật được chọn làm mốc theo thời gian.           

C. Sự thay đổi tốc độ của vật.         

 D. Sự không thay đổi khoảng cách của vật.
Câu 4: Lực là một đại lượng véc tơ vì:
A. Lực làm cho vật chuyển động                 C. Lực làm cho vật biến dạng

B. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc            D. Lực có độ lớn, phương và chiều
Câu 5: Nguyên tắc của máy nén thủy lực dựa vào: 
	A. Sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng.
B. Nguyên tắc bình thông nhau
	C. Sự truyền áp suất trong lòng chất khí.      D. Sự truyền lực trong lòng chất lỏng.


Câu 6: Để giảm áp suất người ta có những cách nào?

A. Tăng diện tích bị ép

C. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép

B. Tăng áp lực


D. Tăng diện tích bị ép và giảm áp lực

Bài 2: Hãy chỉ ra câu nào ĐÚNG, câu nào SAI trong các câu sau và ghi vào giấy thi: (1đ)
A. Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên các quãng đường khác nhau là khác nhau.

B. Chất lỏng gây ra một áp suất theo hướng từ trên xuống dưới.

C. Càng lên cao áp suất khí quyển càng tăng

D. Lực đẩy Ac – Si – Met phụ thuộc vào trọng lượng riêng chất lỏng và thế tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

II .TỰ LUẬN (6 điểm) 
Câu 1(1đ): Khi bút tắc mực người ta thường làm gì? Tại sao?

Câu 2 (3đ): Treo một vật vào lực kế, ở ngoài không khí lực kế chỉ 15,6N. Khi nhúng chìm vật vào nước thì lực kế chỉ 13,6N.

a) Tính lực đẩy Ac – Si – Mét

b) Tính thể tích của vật là cm3
c) Vật đó làm bằng chất gì?

Cho dnước = 10000N/m3, dnhôm = 27000N/m3; dsắt = 78000N/m3
Câu 3 (2đ): Đổ 500g dầu vào một bình có tiết diện 10cm2. Tính áp suất chất lỏng gây ra tại đáy bình, biết ddầu = 8000N/m3
Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 8 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017


I. Mục đích:

a. Về Kiến thức: 

Hiểu và vận dụng giải thích được các hiện tượng đơn giản, giải các bài tập vật lý cơ 

bản trong phần lớp8 về chuyển động cơ học, vận tốc, chuyển động đều – chuyển động không đều, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, lực ma sát.

b. Về Kỹ năng: 

Phân tích bài toán, hiện tượng vật lí và rèn kĩ năng tính toán chính xác.

c. Về Thái độ: 

Giúp học sinh có thái độ trung thực, độc lập, nghiêm túc, sáng tạo trong khi làm bài kiểm tra. 
II. Ma trận đề thi : 

	Nội dung
	Nhận biết

M1
	Thông hiểu

M2
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Mức độ thấp

M3
	Mức độ cao

M4
	

	Chuyển động
	2

                     1
	2

                0.5
	
	
	4

            1.5

	
	10%
	5%
	
	
	15%

	Lực 
	2

                     1
	
	
	
	2

               1

	
	10%
	
	
	
	10%

	Áp suất
	1

                  0.5
	2 

                0.5
	
	1
                      2
	4

               3

	
	5%
	5%
	
	20%
	30%

	Lực đẩy Acsimet
	1

                   0.5
	
	1
                       1
	1

                     3
	3

            4.5

	
	5%
	
	10%
	30%
	45%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	6

                     3

           30%
	4

                   1

         10%
	1

                       1

           10%
	2

                      5

            50%
	13

             10

      100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

BCD

B

D

B

A

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	3đ

	
	2
	Câu

A

B

C

D

Đáp án

Đ

S

S

Đ

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm


	1đ

	Tự luận
	1

1 điểm
	Trả lời đúng được
	1đ

	
	2

3 điểm
	a)  2N

b) Tính đúng V (cm3)

c) Vật làm bằng sắt
	1đ

1đ

1đ

	
	3

2 điểm
	- Tính V = m/D

- Tính V = S.h 


	1đ

1đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hạnh




	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

I. Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
(3 điểm - mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
1. Trong c¸c hÖ thøc sau, hÖ thøc nµo lµ hÖ thøc cña §Þnh luËt ¤m:

	A: R = U/I
	B: U = I.R
	C: I = U/R 
	D: I = U.R


2.  Mét ®iÖn trë cã R1 = 20( chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é lín nhÊt lµ 2A. §iÖn trë thø 2 cã R2 = 10( chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é lín nhÊt lµ 1,5A. Cã thÓ m¾c nèi tiÕp 2 ®iÖn trë nµy vµo H§T nµo d­íi ®©y:

	A: 15V
	B: 35V
	C: 40V
	D: 45V


3. Một dây dẫn bằng nikêlin (
[image: image7.wmf]r

= 0,4.10-6(.m) dài 20m, tiết diện tròn có đường kính 1mm thì có điện trở là:

A. 0,102(.                 B. 1,02(.          
C. 10,2 (.               
D. 102 (.  

4. ChiÒu cña ngãn tay c¸i  trong quy t¾c bµn tay tr¸i dïng  ®Ó chØ yÕu tè nµo?

	A: ChiÒu dßng ®iÖn
	B: ChiÒu ®­êng søc tõ
	C: ChiÒu lùc tõ
	D: ChiÒu lùc ®iÖn tõ


5. Quy ­íc chiÒu cña ®­êng søc tõ  lµ chiÒu ®i tõ cùc….….xuyªn däc kim nam ch©m ®Æt c©n b»ng trªn ®­êng søc  ®ã

	A: ra b¾c vµo nam
	B: b¾c vµo cùc nam
	C: nam ®Õn cùc b¾c 
	D: nµy ®Õn cùc kia


6. Mét bãng ®Ìn 220V- 250W ®­îc sö dông víi  H§T: 220V th× sau thêi gian bao l©u sÏ hÕt 2 sè ®iÖn:

	A: t = 1 h
	B: t = 3 h
	C: t = 8 h
	D: t = 10 h


II. GhÐp mét ý cña cét A víi mét ý ë cét B sao cho ®­îc c©u cã néi dung ®óng: (1 ®iÓm) (vÝ dô: 1-a)

	A
	B

	1)Lùc ®iÖn tõ
	a) ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua

	2) Lùc tõ
	b) lµ lùc do tõ tr­êng t¸c dông lªn d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua

	3) Quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i
	c) ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu lùc ®iÖn tõ

	4) Quy t¾c bµn tay tr¸i
	d) lµ lùc do d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua t¸c dông lªn lªn kim nam ch©m ®Æt gÇn nã 


II.TỰ LUẬN: (6 điểm)

C©u 1: (2®iÓm) Cho m¹ch ®iÖn R1=5(, R2=10(, 

R3=10(, UAB= 12V.       a)TÝnh C§D§ qua R1 ,R2, R3.
                        b)TÝnh c«ng suÊt tiªu thô trªn R2
C©u 2: (2®iÓm) Mét bÕp ®iÖn 220V- 1 000W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®Ó ®un s«i 5 lÝt n­íc mçi ngµy cã nhiÖt ®é ban ®Çu 22oC. Cho biÕt Cn­íc = 4200J/kg.K. 

a) TÝnh thêi gian ®un l­îng n­íc trªn?

b) §un nh­ vËy trong 30 ngµy víi hiÖu suÊt lµ 70% th× ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn ®iÖn (BiÕt 1 sè lµ 2.000 ®ång).

C©u 3: (2®iÓm) X¸c ®Þnh:

a) ChiÒu lùc ®iÖn tõ   
b) Cùc cña nguån ®iÖn         c) ChiÒu dßng ®iÖn      d) Cùc cña nam ch©m



                                                                                                

              I                                                                                                   F                     F

                                                     A     B

Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 9 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 05/12/2017


I. Môc tiªu

- Kiến thức: Hệ thống hoá được nội dung kiến thức đã học, thể hiện được rõ trọng tâm.

- Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, tư duy vật lý, thùc hµnh vËt lý.

- Thái độ: Phân hoá được đối tượng học sinh.

II. Ma trËn 

	Néi dung
	BiÕt
	HiÓu
	VËn dông
	Tæng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	§Þnh luËt ¤m 
	2

          1
	
	2

1
	
	
	2

2
	4

	§Þnh LuËt Jun-Lenx¬
	
	1

1
	
	2

2
	
	
	3

	§iÖn Tõ Häc
	2

1
	
	
	1

1
	
	1

1
	3

	Tæng
	4       

 2
	1

1
	2     

1
	3       

 3
	
	3        

3
	10

TN: 6 - 3®

TL: 7- 7®

	
	3
	4
	3
	


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	I
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

B
C

D

C

C

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	3đ

	
	II
	1-b ,  2-d , 3-a  ,  4-c

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	1đ

	Tự luận
	1
	TÝnh ®óng I1,I2.   

TÝnh ®óng p

	1đ

1đ

	
	2
	TÝnh thêi gian





TÝnh tiÒn ®iÖn




	1đ

1đ

	
	3
	X¸c ®Þnh ®óng (Mçi ý 0,5 ®)
	2đ




	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hạnh




ĐỀ CHÍNH THỨC
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